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Tóm tắt– Áp dụng phương pháp luận của Uỷ ban 

liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) trong việc 

tính toán phát thải khí nhà kính từ hoạt động chăn 

nuôi lợn tập trung trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 

2015, kết quả tính toán và đánh giá cho thấy rằng việc 

áp dụng các giải pháp quản lý phân hiệu quả có thể 

làm giảm đáng kể lượng khí nhà kính phát thải vào 

môi trường. Việc sử dụng năng lượng trong hoạt động 

chăn nuôi lợn phát thải khoảng 0,0007 

tCO2/con/tháng, quá trình tiêu hóa thức ăn của lợn tạo 

ra một lượng khí nhà kính vào khoảng 152,96 

tCO2/tháng với hệ số phát thải 0,0029 tCO2/con/tháng. 

Với hệ thống quản lý phân hiện tại (trong đó chất thải 

được quản lý tổng hợp bằng nhiều hình thức khác 

nhau cũng như thải bỏ trực tiếp một phần ra ngoài 

môi trường) – trung bình lượng khí nhà kính phát thải 

vào khí quyển do phân thải là khoảng 400,08 

tCO2/tháng, tương ứng một con lợn thải ra khoảng 

0,0076 tCO2/con/tháng. Tổng hệ số phát thải trong 

suốt quá trình chăn nuôi lợn theo các kịch bản: (1) 

phân xả thải trực tiếp ra môi trường, (2) Phân được 

quản lý bằng hệ thống quản lý phân hiện tại, (3) Phân 

được quản lý bằng hệ thống quản lý phân hiện tại với 

khí sinh ra từ Biogas được thu hồi chuyển hóa thành 

năng lượng điện và (4) Phân được quản lý bằng hệ 

thống Biogas có thu hồi khí tương ứng là 0,0593; 

0,0112; 0,0101; 0,0077 tCO2/con/tháng.   

 

Từ khóa— Chăn nuôi lợn, IPCC, Khí nhà kính 
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1 ĐẶT VẤN ĐỀ 

o nhu cầu phát triển trong tiêu dùng và xuất 

khẩu, hoạt động chăn nuôi tại Lâm Đồng đang 

tăng trưởng với tốc độ mạnh mẽ, đặc biệt là hoạt 

động chăn nuôi lợn. Theo quy hoạch, trung bình mỗi  

năm từ 2010 đến 2020, số đầu lợn trên toàn tỉnh tăng 

khoảng 10% [1]. Được sự hỗ trợ của các dự án cạnh 

tranh nông nghiệp trong và ngoài nước, hiện nay 

Lâm Đồng đã hình thành 4 vùng chăn nuôi lợn trọng 

điểm tại Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh, Bảo Lâm [2] 

đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho thị trường trong và 

ngoài tỉnh.  

Theo thống kê, ước tính 4 tháng đầu năm 2015, 

đàn lợn tại Lâm Đồng đạt 348.510 con, tăng 8,22% 

so với cùng kỳ năm 2014 [2]. Tuy nhiên, hoạt động 

chăn nuôi lợn hiện nay đã và đang thể hiện ra những 

mặt hạn chế đặc biệt là vấn đề phát thải khí nhà kính.  

Lượng khí nhà kính phát thải từ hoạt động chăn 

nuôi lợn chủ yếu là: (a) Phát thải khí nhà kính do sử 

dụng năng lượng phục vụ cho quá trình chăn nuôi 

lợn như sử dụng điện để sưởi ấm, xay thức ăn, chạy 

mô tơ máy bơm nước..., (b) Phát thải khí nhà kính 

do quá trình tiêu hóa thức ăn của lợn; (c) Phát thải 

khí nhà kính do quá trình quản lý, xử lý chất thải 

chăn nuôi [3-6]. 

Để phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững, 

hiện tại đã có nhiều giải pháp được đưa ra nhằm làm 

giảm thiểu lượng phát thải khí nhà kính từ hoạt động 

quản lý chất thải. Hầm ủ Biogas phục vụ quá trình 

phân hủy kỵ khí chất thải trong điều kiện có kiểm 

soát để thu hồi lượng khí sinh học được tạo ra đã và 

đang được triển khai rộng rãi tại các cơ sở chăn 

nuôi, góp phần hạn chế việc phát tán ra ngoài môi 

trường lượng khí gây hiệu ứng nhà kính, giảm thiểu 

ô nhiễm do chất thải [7-12]. 

Mặc dù Biogas có thể làm giảm thiểu được sự 

phát thải ô nhiễm nhưng trên thực tế cho đến thời 

điểm này, hiệu quả thực về giảm phát thải khí nhà 

kính từ mô hình Biogas tại Lâm Đồng vẫn chưa 

được nghiên cứu và đánh giá rõ ràng.  
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Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn biến 

phức tạp [3,13,14,15], việc tính toán phát thải từ 

hoạt động chăn nuôi lợn nói riêng và ngành chăn 

nuôi nói chung sẽ cung cấp, bổ sung thông tin phục 

vụ công tác quản lý của tỉnh, đồng thời đó cũng là 

cơ sở đánh giá hiệu quả giảm phát thải từ mô hình 

Biogas.  

2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

 Đối tượng nghiên cứu 

Đề tài đã tiến hành nghiên cứu trong phạm vi bao 

gồm các trang trại chăn nuôi lợn với quy mô từ 100 

con lợn thịt trở lên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

Theo số liệu thống kê, cả tỉnh Lâm Đồng có khoảng 

200 trang trại chăn nuôi lợn.  

Bảng 1. Định nghĩa các ký hiệu trong phương trình tính toán 

Ký hiệu Định nghĩa Đơn vị Ký hiệu Định nghĩa Đơn vị 

N1 Cỡ mẫu Trang trại GWPCH4 
Tiềm năng nóng lên toàn 
cầu trong 100 năm của CH4 

so với CO2  

 

n 
Số lượng đơn vị trong 

tổng thể 
Trang trại GET 

Năng lượng thô đưa vào 

trong ngày của lợn thuộc 
phân nhóm T 

MJ/con/ngày 

P Tỷ lệ tổng thể  mfeed 
Lượng thức ăn đưa vào 

trong 1 ngày 
kg/ngày 

Q Q=1-P  MJGE/kgfeed 
Tổng năng lượng thô có 
trong 1 kg thức ăn đưa vào 

trong 1 ngày 

 

k Sai số cho phép  Ym 
Hệ số chuyển dổi methane, 
lấy bằng 0,6 đối với lợn 

 

z 

Giá trị phân phối 

tương ứng với độ tin 
cậy lựa chọn 

 55,65 

Giá trị năng lượng nhiệt của 

CH4  

1-α Mức tin cậy  CO2(3) 
Lượng khí nhà kính phát 

thải từ quản lý phân lợn 
tCO2/tháng 

N 
Đầu vào sử dụng của 

đối tượng nghiên cứu 

Số lượng đối 

tượng 
EF3.T 

Hệ số phát thải khí methane 
hàng tháng từ phân của lợn 

thuộc nhóm T 

tCH4/ con/tháng 

CO2(emission) 
Lượng khí nhà kính 

phát thải 
Khối lượng CO2 VST 

Chất rắn bay hơi thải ra 

trong một ngày từ phân 
kgVS/ngày 

EF 
Hệ số phát thải của đối 

tượng nghiên cứu 

Khối lượng 

CO2/ đối tượng 
DE(b) 

Phần trăm thức ăn có khả 

năng tiêu hóa được 
% 

CO2(1) 
Lượng KNK phát thải 

từ sử dụng điện 
tCO2/tháng Bo(c) 

Methane sản xuất công suất 

tối đa 
m3 /kg VS 

M1 Lượng điện tiêu thụ kWh/tháng UE.GET 

Năng lượng trong nước tiểu 

được thải ra như là một 

phần của tổng năng lượng 
đưa vào. Đối với lợn lấy 

bằng 0,02 GET 

 

EF1 

Hệ số phát thải đối với 

lưới điện quốc gia của 
Việt Nam lấy bằng 

0,5657 năm 2013 

tCO2/MWh MCF Hệ số chuyển đổi Methane % 

CO2(2) 
Lượng KNK phát thải 
từ tiêu hóa thức ăn của 

lợn 

tCO2/tháng MS 
Phần trăm phân được xử lý 
theo từng hình thức xử lý % 

EF2.T 
Hệ số phát thải CH4 

của lợn nhóm T 
tCH4/con/tháng ASH(d) Tro của phân  

NT 
Số lượng lợn của phân 

nhóm lợn T (a) 
Con 18,45 

Hệ số chuyển đổi thành 

năng lượng tổng đối với 

mỗi kg vật chất khô 

MJ/kg 

Ghi chú: 
(a) Các phân nhóm lợn T gồm 1: lợn đực, 2: lợn nái chờ phối, 3: lợn nái chửa, 4: lợn nái nuôi con, 5: lợn con theo mẹ, 6: lợn con 

cai sữa, 7: lợn con sau cai sữa, 8: lợn choai, 9: lợn trưởng thành  
(b)Lấy bằng 50% đối với lợn nuôi ở các quốc gia đang phát triển và 75% đối với quốc gia phát triển 
(c) Lấy giá trị mặc định là 0,29 đối với lợn ở khu vực Asia.  
(d)Tính toán như là 1 phần của vật chất khô đưa vào, lấy bằng 4% đối với lợn nuôi ở các quốc gia đang phát triển và 2% đối với 

quốc gia phát triển (giá trị mặc định của IPCC) 
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Áp dụng công thức xác định cỡ mẫu dưới đây đề 

tài đã tính được cỡ mẫu cần thiết là 54 trang trại. 
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    (1) 

Số lượng các trang trại nghiên cứu, khảo sát tại 

các khu vực chăn nuôi lợn ở Lâm Đồng được 

khoanh vùng khảo sát như sau: Bảo Lộc: 21 trang 

trại, Bảo Lâm: 03 trang trại, Đức Trọng: 12 trang 

trại, Di Linh: 04 trang trại, Lâm Hà: 18 trang trại. 

 Phương pháp nghiên cứu 

Điều tra, khảo sát tình hình chăn nuôi và quản lý 

chất thải chăn nuôi lợn tại các trang trại chăn nuôi 

lợn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, áp dụng phương 

pháp luận của Uỷ ban liên Chính phủ về biến đổi 

khí hậu (IPCC) để tính toán lượng khí nhà kính phát 

thải và xây dựng các kịch bản phát thải khí nhà kính 

từ hoạt động chăn nuôi và quản lý chất thải chăn 

nuôi lợn. 

2.2.1 Phương pháp tính toán các phát thải cơ 

bản 

Các phương trình tính toán phát thải được áp 

dụng trong bài đều dựa trên hướng dẫn IPCC đưa ra 

ở Vol4, chương 10 [16]. 

EFNCO emission )(2
            (2) 

Hệ số phát thải đối với lưới điện quốc gia của 

Việt Nam lấy bằng 0,5657 năm 2013 [17] 

Phương pháp tính toán phát thải khí nhà kính từ sử 

dụng điện  

11)1(2 EFMCO 
             

(3) 

Phương pháp tính toán phát thải khí nhà kính từ 

tiêu hóa thức ăn của lợn 
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Phương trình tính toán hệ số phát thải khí nhà 

kính từ tiêu hóa thức ăn của lợn EF2.T 
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              (5) 

Phương trình tính toán năng lượng thô đưa vào 

trong ngày: 

feedfeedT kgMJGEmGE /         (6) 

Phương pháp tính toán phát thải khí nhà kính từ 

quản lý phân lợn: 

4.3)3(2 CHTT GWPNEFCO 
         (7) 

Phương trình tính toán hệ số phát thải khí 

methane hàng tháng từ phân của lợn thuộc nhóm T. 
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Phương trình tính toán lượng chất rắn bay hơi thải 

ra trong một ngày từ phân: 

45,18
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                   (9) 

2.2.2 Xây dựng kịch bản phát thải khí nhà kính 

từ quản lý phân lợn 

Dựa trên thực tiễn tình hình quản lý phân thải tại 

các trang trại kết hợp với phương pháp luận IPCC 

đưa ra, đề tài đã xây dựng các kịch bản phát thải 

sau: 

Kịch bản nền – Phân lợn thải trực tiếp ra môi 

trường (BEy) 

Kịch bản dự án – Phân lợn được đưa vào xử lý 

bằng hệ thống quản lý phân thải hiện tại (phân được 

quản lý tổng hợp bằng nhiều biện pháp khác nhau: 

đóng bao bán cho nông dân, sửu dụng đệm sinh học, 

xử lý bằng Biogas và xả thải trực tiếp ra môi trường) 

(PE1) 

Kịch bản dự án – Phân lợn được đưa vào xử lý 

bằng hệ thống quản lý phân thải hiện tại, khí sinh ra 

từ hầm Biogas được sử dụng để phát điện (PE2) 

Kịch bản dự án – Phân lợn được đưa vào xử lý 

hoàn toàn bằng hệ thống Biogas, thu hồi khí sinh 

học phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt (PE3) 

Dựa trên phương trình (7), (8), (9) tính toán phát 

thải khí nhà kính cho mỗi kịch bản. Trong đó, giá 

trị MCF và MS ở phương trình (8) sẽ có sự thay đổi 

tùy thuộc vào từng kịch bản.  

Bảng 3.  Khả năng tiêu hóa thức ăn của lợn 

Vật nuôi Phân nhóm vật nuôi DE% 

Lợn 

Trưởng thành – nhốt chuồng 70 – 80% 

Đang phát triển – nhốt chuồng 80 – 90% 

Thả rong 50 – 70% 

Nguồn: [16] 

 

Bảng 2. Giá trị MCF theo từng hình thức quản lý chất thải 

Hình thức quản lý MCF 

Xả thải trực tiếp ra môi trường 65 

Đóng bao bán cho nông dân 1,5 

Biogas 10 

Sử dụng đệm sinh học 4 

Nguồn: [16] 
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3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

 Kết quả điều tra, khảo sát thực địa 

Qua thực tiễn điều tra, khảo sát cho thấy tổng số 

lợn tại tất cả các trang trại là khoảng 52.732 con lợn 

các loại (chiếm 13,8% tổng số lợn tại tỉnh Lâm 

Đồng năm 2015, 381.518 con) [2], cụ thể như ở 

bảng 4. Đa số các trang trại sử dụng nguồn năng 

lượng chính phục vụ cho hoạt động chăn nuôi lợn là 

năng lượng điện. Tổng lượng điện sử dụng cho hoạt 

động chăn nuôi lợn tại 58 trang trại là 65.721 

kWh/tháng. 

Tổng lượng phân thải ra hằng ngày ở các trang 

trại là khoảng 80.576 kg/ngày. Việc xử lý lượng 

phân này được mô tả ở hình 1. Hình 1 cho thấy phân 

thải hiện tại chủ yếu được thu gom và đóng bao bán 

trực tiếp cho nông dân (chiếm 74,83%), con số này 

là cao hơn rất nhiều so với hình thức xử lý bằng  

 

 

 

 

 

 

Biogas (chỉ chiếm khoảng 11,25%). Vẫn còn một tỷ 

lệ lớn phân thải không qua xử lý, xả thải trực tiếp ra 

môi trường (chiếm 8,24%), đây chính là một trong 

những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất, 

nước, khí tại các khu vực chăn nuôi lợn tại Lâm 

Đồng. 

Bảng 4. Tình hình chăn nuôi lợn tại 58 trang trại thuộc tỉnh Lâm Đồng 

Nhóm lợn Số lượng (con) MJGE/Kg mfeed (kg/con/ngày) GE (MJ/con/ngày) 

Lợn đực 96 17,8 ± 1.55 2,1 ± 0,19 36,8 ± 0,6 

Lợn nái chờ phối, lợn hậu bị 463 17,1 ± 1.91 3,1 ± 0,34 52,2 ± 3,52 

Lợn nái chửa 2.853 17,0 ± 1.91 2,6 ± 0,3 44,2 ± 1,7 

Lợn nái nuôi con 819 18,4 ± 1.62 4,7 ± 0,42 85,5 ± 11,6 

lợn con theo mẹ 81.46 8,1 0,8 ± 0,11 6,3 ± 0,9 

Lợn con cai sữa 11.340 21 ± 0,88 1 ± 0,17 17 ± 3,19 

Lợn con sau cai sữa 8.790 19,8 ± 0,72 1,5 ± 0,08 29,8 ± 1,21 

lợn choai 9.035 18,9 ± 3,05 2,7 ± 0,16 50,0 ± 8,06 

Lợn trưởng thành 11.190 18,9 ± 0,97 3,3 ± 0,21 62,7 ± 1.9 

 

 
Hình 1. Tình hình quản lý phân lợn tại các trang trại 

  

74.83

11.25

5.68

8.24 Đóng bao bán cho nông dân

Biogas

Phân + đệm sinh học đem 

bán cho nông dân

Xả thải ra môi trường

Bảng 5. Lượng khí nhà kính phát thải từ quá trình tiêu hóa thức ăn của lợn 

Nhóm lợn Số lượng EF2.T  (kgCH4/con/tháng) CO2(2) (tCO2/tháng) 

Lợn đực 96 0,1190 ± 0,002 0,29 

Lợn nái chờ phối 463 0,1688 ± 0,011 1,95 

Lợn nái chửa 2.853 0,1395 ± 0,023 9,95 

Lợn nái nuôi con 819 0,2777 ± 0,038 5,69 

Lợn con theo mẹ 8.146 0,02 ± 0,043 4,07 

Lợn con cai sữa 11.340 0,0555 ± 0,01 15,73 

Lợn sau cai sữa 8.790 0,0967 ± 0,004 21,25 

Lợn choai 9.035 0,1655 ± 0,008 37,38 

Lợn trưởng thành 11.190 0,2025 ± 0,005 56,65 

Tổng 52.732  152,96 
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 Kết quả tính toán phát thải khí nhà kính từ 

quá trình tiêu thụ điện năng 

Áp dụng phương trình (2), lượng điện năng tiêu 

thụ mỗi tháng từ điều tra khảo sát, tính toán được 

lượng khí nhà kính phát thải từ quá trình tiêu thụ 

điện năng là CO2(1)= 37,18 tCO2/tháng. Với tổng số 

lợn khảo sát là 52.732 con, ta có hệ số phát thải khí 

nhà kính do việc sử dụng năng lượng điện của một 

con lợn ước tính khoảng 0,0007 tCO2/con/tháng. 

 Kết quả tính toán phát thải khí nhà kính từ 

quá trình tiêu hóa thức ăn của lợn 

Áp dụng phương trình (3), bảng 5 cho thấy lượng 

khí nhà kính phát thải từ quá trình tiêu hóa thức ăn 

của từng phân nhóm lợn. 

Hệ số phát thải khí nhà kính do quá trình tiêu hóa 

thức ăn có sự khác nhau giữa các nhóm lợn đặc biệt 

là giữa nhóm lợn nái nuôi con và lợn con theo mẹ. 

Đối với nhóm lợn thịt, hệ số phát thải có sự gia tăng 

theo từng giai đoạn. Có sự khác nhau về hệ số phát 

thải này là do chế độ dinh dưỡng của mỗi nhóm lợn 

để đảm bảo sự tăng trưởng, phát triển bình 

thường.... Trung bình hệ số phát thải khí nhà kính 

do quá trình tiêu hóa thức ăn của các nhóm lợn là 

vào khoảng 0,0029 tCO2/con/tháng, tương ứng 

1,392 kgCH4/con/năm.  

Bảng 6.  Lượng khí nhà kính phải thải trong kịch bản BEy 

Nhóm lợn Số lượng VST Kg/ngày EF3.T.1 (kgCH4/con/tháng) BEy (tCO2/tháng) 

Lợn đực 96 0,61 ± 0,01 2,31 5,55 

Lợn nái chờ phối 463 0,87 ± 0,06 3,30 38,15 

Lợn nái chửa 2.853 0,74 ± 0,03 2,80 199,98 

Lợn nái nuôi con 819 1,43 ± 0,19 5,38 110,16 

Lợn con theo mẹ 8.146 0,11 ± 0,01 0,38 77,16 

Lợn con cai sữa 11.340 0,29 ± 0,05 1,06 300,76 

Lợn sau cai sữa 8.790 0,50 ± 0,02 1,89 416,30 

Lợn choai 9.035 0,85 ± 0,04 3,14 710,32 

Lợn trưởng thành 11.190 1,05 ± 0,03 3,86 1.081,13 

Trung bình  0,72 ± 0,4 2,68 ± 1,5  

Tổng 52.732   2.939,51 

 

 Bảng 7. Lượng khí nhà kính phát thải từ phân được quản lý tổng hợp như ở thời điểm khảo sát 

Nhóm lợn Số lượng (1) (%) (2) (%) (3) (%) (4) (%) 
EF3.T.2 

(kgCH4/con/tháng) 

PE1 

(tCO2/tháng) 

Lợn đực 96 13,3 0 7,8 78,9 0,34 0,82 

Lợn nái chờ phối 463 13 7 6,5 73,5 0,43 5,03 

Lợn nái chửa 2.853 12,6 7,4 6,8 73,2 0,38 26,82 

Lợn nái nuôi con 819 13,2 6,8 6,3 73,7 0,71 14,45 

Lợn con theo mẹ 8.146 13,2 6,8 6,3 73,7 0,05 11,05 

Lợn con cai sữa 11.340 12 8,2 6,4 73,4 0,14 40,35 

Lợn sau cai sữa 8.790 12,2 8,9 6,1 72,8 0,24 52,71 

Lợn choai 9.035 11,54 6,73 7,21 74,52 0,44 99,85 

Lợn trưởng thành 11.190 12,4 7,6 6,8 73,2 0,53 149,00 

Trung bình      0,36 ± 0,19  

Tổng 52.732      400,08 

Ghi chú: EF3.T.2 là hệ số phát thải khí nhà kính từ phân trong kịch bản dự án 1 (kgCH4/con/tháng); MCF tra theo bảng 2; (1) – 
Phân xử lý bằng Biogas; (2) – Phân rút vào đệm trấu, đóng bao bán cho nông dân; (3) - Phân xả ra môi trường cùng nước thải; 

(4) - Phân đóng bao bán cho nông dân; 
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Con số này là cao hơn khoảng 0,392 

kgCH4/con/năm so với hệ số phát thải mặc định mà 

IPCC đưa ra đối với các quốc gia đang phát triển. 

 Kết quả tính toán lượng khí nhà kính phát 

thải từ phân  

3.4.1 Kịch bản phát thải nền BEy 

Áp dụng phương trình (7), (8), (9), các giá trị 

trong bảng 2 và 3, tính toán được lượng khí nhà kính 

trong kịch bản nền theo như bảng 6. 

Giá trị VS trung bình cho cả 9 nhóm lợn trên vào 

khoảng 0,72 kgVS/con/ngày, giá trị này là cao hơn 

so với giá trị mặc định mà IPCC đưa ra 

(0,3kgVS/ngày) 

Với phân không được quản lý, mỗi nhóm lợn đều 

có hệ số phát thải riêng tùy thuộc vào lượng thức ăn 

và giá trị năng lượng có trong thức ăn đưa vào mỗi 

ngày. Tổng lượng khí nhà kính phát thải tại các 

trang trại khảo sát trên địa bàn Lâm Đồng trong 1 

tháng vào khoảng 2.939,51 tCO2/tháng, tương ứng 

với 0,06 tCO2/con/tháng, tương ứng 0,67 

tCO2/con/năm. Con số này là thấp hơn so với hệ số 

phát thải khí nhà kính trong Báo cáo kiểm kê khí 

nhà kính cập nhật 2 năm 1 lần của Bộ Tài Nguyên 

và Môi trường, 2014 (0,85 tCO2/con/năm) [18]. 

3.4.2 Kịch bản phát thải dự án trong trường hợp 

phân được quản lý tổng hợp như ở thời 

điểm khảo sát 

Bảng 7 cho thấy tổng lượng khí nhà kính phát thải 

từ hệ thống quản lý phân hiện tại là: PE1 = 400,08 

tCO2/tháng, với hệ số phát thải trung bình cho cả 9 

nhóm lợn là 0,0076 tCO2/con/ tháng, tương ứng 

0,09 tCO2/con/năm. 

Hệ số phát thải này nằm trong khoảng giá trị hệ 

số phát thải mặc định mà IPCC đưa ra đối với khu 

vực Asia (2 – 7kgCH4/con/năm).  

Mặc dù trong hệ thống quản lý này có sử dụng 

hầm Biogas tuy nhiên hiện nay lượng khí tạo ra đã 

không được thu hồi, nguyên nhân là do hầm Biogas 

được triển khai xây dựng nhưng lại không có thiết 

bị lọc khí, dẫn đến khi sử dụng khí này cho nấu ăn 

sẽ gây ăn mòn các công trình có kim loại. Thêm vào 

đó chưa có trang trại nào lắp đặt được thiết bị phát 

điện từ Biogas do đó Biogas chưa được sử dụng để 

chuyển hóa khí sinh học thành điện năng. Chính vì 

vậy toàn bộ lượng khí nhà kính sinh ra ở trên đều đi 

vào khí quyển. 

3.4.3 Kịch bản phát thải dự án phân được xử lý 

bằng hệ thống quản lý phân thải hiện tại, 

khí sinh ra từ hầm Biogas được sử dụng để 

phát điện (PE2) 

Qua bảng 8 cho thấy, với hệ thống quản lý hiện 

tại này, lượng khí nhà kính có thể thu hồi được nhờ 

hầm ủ Biogas là khoảng 57,98 tCO2/tháng, tức 

lượng phát thải PE2 = 342,1 tCO2/tháng, tương ứng 

với 0,0065 tCO2/con/tháng.  

3.4.4 Kịch bản phát thải dự án phân được xử lý 

hoàn toàn bằng Biogas, khí thu hồi phục 

vụ cho sản xuất và sinh  hoạt (PE3) 

Theo bảng 9 ta thấy, khi 100% phân đều được xử 

lý bằng Biogas, lượng khí tạo ra và được thu hồi lại 

khoảng 452,23 tCO2/tháng, tương đương 0,0086 

tCO2/con/tháng. 

 

Bảng 8. Lượng khí nhà kính thu hồi từ Biogas trong hệ thống quản lý tổng hợp như ở thời điểm khảo sát và có thu hồi khí Biogas 

Nhóm lợn Số lượng MS EF3.T.3 kgCH4/con/tháng 
Lượng khí thu hồi 

tCO2/tháng 

PE2 

tCO2/tháng 

Lợn đực 96 13,3 0,05 0,11 0,82 

Lợn nái chờ phối 463 13 0,07 0,76 5,03 

Lợn nái chửa 2.853 12,6 0,05 3,88 26,82 

Lợn nái nuôi con 819 13,2 0,11 2,25 14,45 

Lợn con theo mẹ 8.146 13,2 0,01 1,72 11,05 

Lợn con cai sữa 11.340 12 0,02 5,75 40,35 

Lợn sau cai sữa 8.790 12,2 0,04 7,81 52,71 

Lợn choai 9.035 11,54 0,06 12,91 99,85 

Lợn trưởng thành 11.190 13,3 0,08 22,77 149,00 

Trung bình   0,05 ± 0,03   

Tổng 52.732   57,98 342,1 

Ghi chú: EF3.T.3 là hệ số phát thải CH4 từ hầm Biogas (kgCH4/con/tháng) 
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Hệ số phát thải này nằm trong giới hạn hệ số phát 

thải mặc định mà IPCC đưa ra và cao hơn hệ số phát 

thải trong trường hợp phân được quản lý như hiện 

tại.  

Tuy nhiên, nếu toàn bộ lượng khí sinh ra này 

được thu hồi, chuyển hóa thành năng lượng phục vụ 

trở lại cho hoạt động của trang trại thì lượng khí phát 

thải vào khí quyển sẽ giảm đi đáng kể. Cứ 1m3 khí 

sinh học tương đương với 4,7 kWh điện; 0,96 lít 

dầu; 4,07 kg củi gỗ; 6,1 kg rơm rạ [10], xét trường 

hợp lượng khí nhà kính phát thải từ quản lý phân 

thải 100% bằng Biogas ta có:  

Nhu cầu điện năng: 65.721kWh/tháng 

Lượng khí sinh học cần thiết để đáp ứng nhu cầu 

điện năng trên là: 13.983 m3 

Lượng khí sinh học thu được từ hệ thống xử lý 

100% bằng Biogas là: 26.998,81 m3/tháng 

Vậy kết quả trên cho thấy lượng khí sinh ra là dư 

so với nhu cầu, và lượng khí dư này buộc phải xả 

thải ra môi trường với lượng thải PE4 = 218,01 

tCO2/tháng, tương ứng với hệ số phát thải 0,0041 

tCO2/con/tháng. Đánh giá hiệu quả giảm phát thải 

khí nhà kính cho hoạt động chăn nuôi lợn  

Lượng khí nhà kính cho hoạt động chăn nuôi lợn 

bao gồm: 

 Lượng khí phát thải do sử dụng điện, nhiên liệu 

 Lượng khí phát thải do tiêu hóa thức ăn của lợn 

 Lượng khí phát thải từ quản lý phân lợn 

    Xét các kịch bản, ta có số liệu tổng hợp ở bảng 

10.  

 

 

 

 

Qua bảng 10 cho thấy, khi áp dụng hệ thống biogas 

xử lý phân và thu hồi năng lượng phục vụ cho sản 

xuất và sinh hoạt có thể mang lại hiệu quả cao trong 

việc giảm phát thải khí nhà kính ra môi trường. 

 

4 KẾT LUẬN 

Chăn nuôi lợn là một trong những thế mạnh về 

kinh tế của tỉnh Lâm Đồng, việc hình thành 4 khu 

vực trọng điểm chăn nuôi lợn Đức Trọng, Lâm Hà, 

Di Linh, Bảo Lâm tăng khả năng cạnh tranh về kinh 

tế đối với Lâm Đồng, tuy nhiên việc phát thải khí 

nhà kính từ hoạt động chăn nuôi lợn là điều khó 

tránh khỏi.  

Việc sử dụng năng lượng trong hoạt động chăn 

nuôi lợn phát thải khoảng 0,0007 tCO2/con/tháng. 

Quá trình tiêu hóa thức ăn của lợn tạo ra một lượng 

khí nhà kính vào khoảng 152,796 tCO2/tháng, với 

hệ số phát thải 0,0029 tCO2/con/tháng. Với hệ thống 

quản lý phân hiện tại, trung bình lượng khí nhà kính 

phát thải vào khí quyển do phân thải là khoảng 

400,08 tCO2/tháng. Trung bình một con lợn thải ra 

khoảng 0,0076 tCO2/con/tháng. 

Bảng 10. Tổng lượng khí nhà kính phát thải theo các kịch bản 

phát thải 

STT 
Kịch 

bản 

Tổng lượng khí phát 

thải 

tCO2/tháng 

Hệ số phát thải 

tCO2/con/tháng 

1 BEy 3.129,29 0,0593 

2 PE1 589,86 0,0112 

3 PE2 531,88 0,0101 

4 PE3 407,79 0,0077 

 

Bảng 9. Lượng khí nhà kính thu hồi khi phân được xử lý hoàn toàn trong hệ thống Biogas 

Nhóm lợn Số lượng 
VST  

Kg/ngày 

EF3.T.4 

kgCH4/con/tháng 

Lượng khí có khả năng thu 
hồi tCO2/tháng 

Lợn đực 96 0,61 ± 0,01 0,36 0,85 

Lợn nái chờ phối 463 0,87 ± 0,06 0,51 5,87 

Lợn nái chửa 2.853 0,74 ± 0,03 0,43 30,77 

Lợn nái nuôi con 819 1,43 ± 0,19 0,83 16,95 

Lợn con theo mẹ 8.146 0,11 ± 0,01 0,06 11,87 

Lợn con cai sữa 11.340 0,29 ± 0,05 0,16 46,27 

Lợn sau cai sữa 8.790 0,50 ± 0,02 0,29 64,05 

Lợn choai 9.035 0,85 ± 0,04 0,48 109,28 

Lợn trưởng thành 11.190 1,05 ± 0,03 0,59 166,33 

Trung bình  0,72 ± 0,4 0,41 ± 0,23  

Tổng 52.732   452,23 

Ghi chú: EF3.T.4 là hệ số phát thải khí nhà kính từ phân trong kịch bản PE3;  
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Việc quản lý chất thải chăn nuôi lợn bằng Biogas 

và thu hồi khí sinh học phục vụ cho sản xuất và sinh 

hoạt có thể giảm được lượng khí nhà kính phát thải 

vào môi trường, cụ thể có thể giảm được đến 87% 

so với xả thải trực tiếp ra môi trường, 31% so với 

hệ thống quản lý hiện tại, 24% so với hệ thống hiện 

tại nhưng có thu hồi khí từ Biogas. 

Qua kết quả nghiên cứu của đề tài cho thấy cần 

phải có thêm sự hỗ trợ cho người dân về mặt kỹ 

thuật trong việc xử lý khí tạo ra từ hầm Biogas để 

người dân không còn ngại ngừng trong việc đưa khí 

sinh học vào sử dụng, cụ thể là tư vấn cho người dân 

việc vận hành và lắp đặt các hệ thống xử lý khí, hệ 

thống phát điện từ khí... Đồng thời cũng cần có thêm 

những nghiên cứu sâu hơn nữa để có thể đánh giá 

được sự khác biệt trong chăn nuôi tập trung và chăn 

nuôi nông hộ nhỏ lẻ, để từ đó có thể xây dựng được 

hệ số phát thải chung cho cả 2 hình thức chăn nuôi 

này.  
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Abstract—Applying the methodology of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 

in calculating the greenhouse gas emission from pig 

farming operations at Lam Dong province in 2015, 

calculated results show that the application of  swine 

manure management solutions can significantly 

reduce  emissions of greenhouse gases into the 

environment. Using of energy in pig farming 

operations around 0.0007 tCO2 emissions/ head/ 

month, the digestion of pig feed create  a greenhouse 

gas emission at around 152.96 tCO2/month with 

emission factor of 0.0029 tCO2/head / month. 

Greenhouse gases emitted from the current manure 

management system (manure are treated by various 

forms and the rest will directly disposed into the 

environment) into the atmosphere is around 

400.08tCO2/month, respectively a pig emitted about 

0.0076 tCO2/head/month. 

 The total emission factor during pig production 

under the scenarios: (1) manure are directly 

discharged into the environment, (2) manure are 

managed by current management system, (3) manure 

are managed by current management systems with 

the gas generated from biogas recovery is converted 

into electrical energy and (4) manure are managed by 

Biogas recovery system, respectively 0.0593; 0.0112; 

0.0101; 0.0077 tCO2/ head/month. 
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